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 3 
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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

AN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2453403020150 BảoTrần Gia 16/08/2009 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1

2453403020151 BăngNguyễn Khánh 11/01/2009 8 7 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 2

2453403020152 ĐaTrần Thị Ly 31/08/2009 7 6 8.0 6.0 9.0 10.0 9.0 3

2453403020153 ĐạtNguyễn Phát 20/07/2009 8 8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 4

2453403020154 GiàuLê Thị Ngọc 28/04/2009 8 7 6.0 7.0 7.0 9.0 8.2 5

2453403020155 HằngVõ Thị Diễm 24/06/2009 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6

2453403020156 HânLê Gia 12/03/2009 7 7 8.0 9.0 8.0 8.0 8.0 7

2453403020157 HiềnLê Thị Kim 06/05/2008 5 7 8.0 10.0 7.0 8.0 7.9 8

2453403020158 HoàngQuách Công 13/02/2009 5 7 7.0 6.0 7.0 8.0 7.4 9

2453403020159 LoanNguyễn Thị Hồng 12/07/2009 9 8 8.0 9.0 9.0 8.0 8.3 10

2453403020160 MinhNguyễn Văn Kha 17/10/2009 6 8 6.0 7.0 7.0 7.0 6.9 11

2453403020161 MyTrần Thị My 15/10/2008 7 8 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 12

2453403020162 NgàNguyễn Thị Kim 09/09/2009 6 6 7.0 7.0 9.0 9.0 8.3 13

2453403020163 NgânNguyễn Thị Kim 10/05/2009 6 6 7.0 7.0 8.0 8.0 7.6 14

2453403020164 NgọcNguyễn Thị Kim 25/11/2009 7 8 7.0 8.0 8.0 9.0 8.5 15

2453403020165 NhânHà Thị Mỹ 03/09/2009 7 8 7.0 8.0 6.0 10.0 8.9 16

2453403020166 NhânHồ Trung 03/12/2009 5 7 8.0 7.0 7.0 8.0 7.6 17

2453403020167 PhiNguyễn Văn 18/11/2008 6 7 7.0 7.0 7.0 8.5 7.9 18

2453403020168 ThạnhNguyễn Hữu 07/11/2009 6 6 6.0 10.0 7.0 7.5 7.4 19

2453403020169 ThảoLê Thị Thanh 03/08/2009 8 7 7.0 10.0 8.0 9.0 8.7 20

2453403020170 ThưNguyễn Anh 02/05/2009 6 8 8.0 8.0 8.0 7.5 7.6 21

2453403020171 TiênĐặng Thị Mỹ 11/10/2008 6 6 9.0 9.0 7.0 9.0 8.5 22

2453403020172 TìnhNguyễn Văn Hữu 04/03/2009 5 7 7.0 7.0 7.0 6.0 6.3 23

2453403020173 ToànNguyễn Văn 06/10/2009 6 6 7.0 7.0 6.0 7.0 6.8 24

2453403020174 TrangNguyễn Trương Thu 05/10/2009 8 8 7.0 9.0 8.0 0.0 3.2 25

2453403020175 TuấnDương Thành 09/10/2006 7 7 7.0 6.0 7.0 10.0 8.7 26

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 3  2  2025 

Giáo viên giảng dạy

Lê Minh Sơn

Trang  1 


